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sử dụng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thôi DK 792419 06/06/2023 xã Pờ Y 67 55 34257 CLN

2 Hoàng Văn Thêm - Nguyễn Thị Hường CĐ 731194 28/10/2016 xã Bờ Y 99; 107 46
22592; 

13309
HNK

3 A Cào - Y Đầm CM 585023 03/04/2018 xã Bờ Y 81 61 35910,1 CLN

4 Trần Đại Hưng - Mai Thị Lành CP 848698 23/11/2018 xã Bờ Y 141 6 315
ONT 100; 

HNK 215

5 Lê Văn Lãi - Lương Thị Dung AO 097212 08/05/2009 xã Bờ Y 10 7 8078 HNK

6 Nguyễn Văn Hạnh - Nguyễn Thị Nhường BC 402748 06/11/2013 xã Bờ Y 56a; 56b 36 17091,8 CLN

7 Nguyễn Duy Nghiệp AN 370720 24/03/2009 xã Bờ Y 130b 5 30 ONT

8 Phùng Thị Bình - Diệp Bảo Hùng AA 392836 30/11/2004 xã Bờ Y 04A 6 2210
ONT 100; 

HNK 110

9
Nguyễn Thị Hồng Vân - Nguyễn Hữu 

Phượng
AA 419735 30/11/2004 xã Bờ Y 13b A20 250

ONT 120; 

HNK 130

10 Xa Thị Huyền W 106984 19/12/2002 xã Pờ Y 5 33 1209 N.rẫy

11 Phạm Văn Rạng - Trần Thị Hoa AO 097228 08/05/2009 xã Bờ Y 19 6 28887 HNK

12 Đoàn Trung Toàn - Luơng Thị Hiên CH 079447 18/04/2017 xã Bờ Y 19;24 44
5766.1; 

10436.5
CLN

     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

   ( Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-VPĐKĐĐ, ngày             /10/ 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum 

Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi 



13 Đinh Hữu Giang - Hoàng Thị Huệ DK 792178 31/05/2023 xã Pờ Y
462; 463; 

464; 465
57

20687.9; 

3518;    

810;     

2315

CLN; NTS

14 Đinh Văn Hào - Xa Thị Lý AO 097339 12/05/2009 xã Bờ Y 8 22 8418 HNK

15 Đỗ Văn Bảo - Vũ Thị Phiến CK 461067 05/12/2017 xã Bờ Y 157 28 15910,8 CLN

16 Hứa Văn Vụ - Lương Thị Thích BX 260772 25/05/2015 xã Bờ Y 6 8 137,45 CLN

17 Thao Ninh - Y Khía CM 585166 23/05/2018 xã Bờ Y 161 39 28126 CLN

18 Nguyễn Văn Khải - Đặng Thị Liễu AO 097487 08/05/2009 xã Bờ Y 1 39 25302 CLN

19 Lê Đức Công - Tại Thị Lam Thuyên CH 283343 08/05/2019 xã Pờ Y 213 78 421 HNK

20 Lữ Văn Chiến - Lương Thị Tình CĐ 731481 21/11/2016 xã Bờ Y 28 59 56972 CLN

21 Nguyễn Trọng Tuấn - Hà Thị Trà Mi BI 427458 03/07/2012 xã Bờ Y 03f 37 185 HNK

22 Trần Thị Ba - Nguyễn Văn Bảy AN 370507 02/12/2008 xã Đăk Xú 21 17 6100 CLN

23 Nguyễn Văn Chính - Nguyễn Thị Minh CM 585608 25/10/2018 xã Bờ Y 37 5 8514,3 CLN

24 Nguyễn Châu Thắng - Trần Kiều Nguyên CĐ 731174 12/10/2016 xã Bờ Y 27 45 673,01 CLN

25 Đinh Văn Điện - Đinh Thị Hoà BC 402850 13/01/2014 xã Bờ Y 157a,157b 69 1592
486.4 NTS; 

1105.6 HNK
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